
1 VÕ CHÍ CƢỜNG 18/8/1976 052076012129 28/6/2021 Công ty TNHH Anh Quân Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

2 CAO MINH PHƢƠNG 28/5/1978 052078005646 19/10/2022
Công ty CP TVTK 

Trƣờng Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Đại học Hồng Bàng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

3 VÕ NGỌC HÀ 21/4/1972 031072019940 27/12/2021
Công ty CP TVTK 

Trƣờng Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
Thiết kế kết cấu công trình I

4 NGUYỄN TIẾN TÙNG 03/7/1988 052088013012 11/8/2021
Công ty CP TVTK 

Trƣờng Thịnh
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

6 LÊ QUÝ PHÚ 23/02/1991 052091003368 17/11/2022
Công ty TNHH TH Nhật 

Quang

'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

7 NGUYỄN TRUNG CẦN 20/7/1984 052084008465 11/10/2022 Công ty TNHH Tấn Linh Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

HạngLĩnh vực thi

Công ty TNHH Tân Tiến
Kỹ sƣ Kỹ thuật công trình 

xây dựng

Đại học XD Miền 

Trung

Công ty TNHH TH Thành 

Vinh

'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

9 LÊ THANH TUẤN 09/9/1991 052091005020 11/8/2021

8 TRƢƠNG DŨNG CHI 16/02/1984 052084019766 05/8/2024

Công ty TNHH TVXD 

Thiên Thành

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử

Đại học công nghệ Sài 

Gòn
5 VÕ NHẬT THÀNH 04/9/1980 052080006533 30/6/2022

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 07 NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số: 29/TB-HĐ ngày 24 tháng 9 năm 2025)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Đơn vị công tác

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

11 NGUYỄN VƢƠNG 01/6/1998 052098013443 16/02/2022
Công ty CP TVTK giao 

thông

Kỹ sƣ Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Đại học  giao thông 

vận tải

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

12 PHẠM VĂN TÂM 20/8/1990 052090005368 06/5/2021 Công ty TNHH Tấn Linh
'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Định giá xây dựng III

13 NGUYỄN NGỌC ĐÍNH 09/10/1982 052082014909 24/11/2022 Công ty TNHH Bảo Minh Cử nhân địa chất
Đại học khoa học tự 

nhiên TPHCM
Khảo sát địa chất công trình I

14 NGUYỄN PHƢƠNG 20/4/1985 052085004131 17/3/2025 Công ty TNHH Thịnh Phát
'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng thủy nội địa - Hàng hải
I

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

16 NGUYỄN XUÂN MẠNH 06/8/1991 040091010125 12/01/2022
Công ty CP TVXDTM 

Hoàng Hà

Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy 
Đại học xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

17 NGUYỄN QUANG DUÂN 20/7/1961 03106605819 28/6/2021
Công ty CP TVXDTM 

Hoàng Hà
Kỹ sƣ công trình thủy Đại học Hàng Hải

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờngbộ
II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng 

Nông Nghiệp Thagri.
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Duy Tân18 HỒ XUÂN TRÌNH 23/03/1986 040086004822 16/4/2021

Công ty CP TVXDTM 

Hoàng Hà
Kỹ sƣ công trình thủy Đại học Hàng Hải15 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 13/12/1982 031082012481 04/12/2021

Công ty TNHH Kiểu Việt
'Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn10 TRẦN VĂN TOÀN 04/4/1988 052088006906 06/7/2022

2


